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MỞ ĐẦU 
 
Các vùng trồng thuốc lá vàng sấy phía Bắc đa số đều chịu ảnh hưởng của 

qui luật khí hậu - thời tiết vùng Đông Bắc. Kỹ thuật trồng trọt thuốc lá nguyên 
liệu (giống, phân bón, canh tác và hái sấy) có sự tương đồng giữa các vùng 
trồng. Tuy nhiên, chất lượng thuốc lá vàng sấy lại có sự khác biệt rõ rệt theo 
chiều hướng giảm dần bắt đầu từ vùng Cao Bằng qua Bắc Kạn đến Bắc Sơn - 
Lạng Sơn và cuối cùng là vùng Bắc Giang [3]. 

Thực tế, thuốc lá nguyên liệu nhạt màu hoặc có hương, vị,... kém thường 
xẩy ra khi trồng thuốc lá vàng sấy trên diện tích đất bạc màu (đất nghèo dinh 
dưỡng) ở một số vùng trồng thuốc lá phía Bắc, cũng như trên cả nước. 

Bắc Giang là một trong những vùng nguyên liệu thuốc lá vàng sấy trọng 
điểm ở phía Bắc. Lợi thế trong sản xuất nguyên liệu thuốc lá ở Bắc Giang đó là: 
năng suất thuốc lá ở mức cao (2,2-2,5 tấn/ha) nhờ có điều kiện thâm canh tốt; 
Giao thông thuận lợi,... . Khả năng phát triển diện tích trồng thuốc lá ở Bắc 
Giang có thể đạt mức trên 3.000ha. Hạn chế lớn trong sản xuất thuốc lá vàng sấy 
ở Bắc Giang đó là chất lượng thuốc lá đạt mức thấp (nhạt màu, độ cháy và 
hương, vị kém), ít được ưa chuộng trong sản xuất thuốc lá điếu. Đây là nguyên 
nhân chính khiến diện tích trồng thuốc lá tại Bắc Giang hiện tại đã suy giảm tới 
mức dưới 1.000ha (chỉ còn chủ yếu ở các xã Tân Thịnh, Nghĩa Hưng thuộc 
huyện Lạng Giang và Bố Hạ, Đồng Kỳ thuộc huyện Yên Thế). Đất trồng thuốc 
lá ở Bắc Giang chủ yếu là đất thịt nhẹ và đất cát pha với độ phì khá thấp (đất bạc 
màu) so với đất trồng thuốc lá chất lượng cao ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Bắc Sơn-
Lạng Sơn, .... (cùng thuộc vùng khí hậu Đông Bắc Bộ) 

Giả thiết đặt ra là đất trồng có ảnh hưởng lớn đối với chất lượng thuốc lá 
vàng sấy, trong đó có vai trò then chốt của một số nguyên tố dinh dưỡng đa vi 
lượng nào đó sẵn có trong đất. Do vậy, đề tài tiến hành đánh giá đặc điểm tích 
lũy đa vi lượng của thuốc lá vàng sấy vùng Bắc Giang trong mối quan hệ với 
chất lượng thuốc lá nguyên liệu và độ phì của đất trồng nhằm xây dựng giải 
pháp nâng cao chất lượng thuốc lá. 
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TÓM TẮT NHIỆM VỤ 

 

Mục tiêu chung của đề tài 

Xây dựng chế độ dinh dưỡng có hiệu quả nâng cao rõ rệt chất lượng 
nguyên liệu thuốc lá vàng sấy sản xuất tại Bắc Giang. 

Mục tiêu năm 2011 

- Đánh giá được hiệu quả nâng cao chất lượng nguyên liệu thuốc lá vàng 
sấy của một số nguyên tố đa lượng trên đất bạc màu vùng thuốc lá nguyên liệu 
Bắc Giang. 

- Xác định được tình trạng độ phì của đất trồng thuốc lá vàng sấy trong 
mối quan hệ với đặc điểm tích lũy đa vi lượng và chất lượng thuốc lá nguyên 
liệu vùng Bắc Giang. 
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Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 
 

1. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 

1.1. Ngoài nước  

Kết quả nghiên cứu của Tập đoàn BAT (British American Tobacco) [5] 
về tình trạng màu sắc bất thường (lá sấy nhạt màu hoặc màu gỗ) của thuốc lá 
vàng sấy trồng tại một số vùng ở Canada và ở miền Nam Ấn Độ cho biết có liên 
quan đến hiện tượng lá thuốc lá tích lũy nguyên tố Fe, Mn hoặc Al ở mức cao 
bất thường, trong khi đó hàm lượng đạm trong lá sấy thấp hơn bình thường. Kết 
quả nghiên cứu này của BAT tương tự kết quả nghiên cứu về thuốc lá vàng sấy 
xám màu ở Australia [4], Nhật Bản [10] và Trung Quốc [8] có hàm lượng Fe 
hoặc Mn đạt mức cao bất thường trong lá sấy. Các công trình nghiên cứu này 
đều cho kết quả là hàm lượng cao của các thành phần sắc tố carotene và 
xanthophylls là có lợi cho chất lượng màu sắc thuốc lá vàng sấy. 

Theo các kết quả nghiên cứu nêu trên, thuốc lá vàng sấy có màu sắc bất 
thường chủ yếu được trồng trên đất có thành phần cơ giới nhẹ, thuộc loại đất bạc 
màu, đất chua (pH < 5) và dễ bị rửa trôi dinh dưỡng cần thiết cho cây. 

Hướng xử lí chủ yếu tình trạng này đó là xây dựng chế độ dinh dưỡng 
thích hợp cho cây thuốc lá (Công thức phân bón, tăng cường độ phì nhiêu cho 
đất trồng, ...). Ví dụ, chiến lược dài hạn nâng cao chất lượng thuốc lá nguyên 
liệu nội địa đã được Cục Độc quyền Thuốc lá Trung Quốc khởi động trong 
nhiều năm qua với mục tiêu dần thay thế nhập nguyên liệu chất lượng cao từ 
Brazil, Zimbabwe, ... Hai hướng đi chính của chiến lược đó là tạo giống mới có 
hương thơm tốt và khảo sát tính chất của đất trồng thuốc lá trên cả nước để xây 
dựng chế độ dinh dưỡng theo hướng nâng cao chất lượng thuốc lá nguyên liệu. 

1.2. Trong nước 

Năm 2008-2009, tìm hiểu sơ bộ về tình trạng thuốc lá vàng sấy nhạt màu 
khi trồng trên một số diện tích đất bạc màu tại Cao Bằng cho thấy so với mẫu 
thuốc lá vàng sấy có màu tốt, mẫu thuốc lá nhạt màu có hàm lượng các nguyên 
tố Ca, K và N thấp hơn rõ rệt; Đất trồng của mẫu thuốc lá nhạt màu thuộc loại 
đất bạc màu: đất chua, nghèo mùn, đạm, kali và canxi trao đổi [Kết quả của 
Viện Kinh tế Kỹ thuật Thuốc lá]. 

Kết quả nghiên cứu của Viện KTKT Thuốc lá (năm 2010-2011) khi so 
sánh sự khác biệt về chất lượng và đặc điểm tích lũy đa vi lượng của thuốc lá 
vàng sấy trên đất bạc màu so với đất độ phì cao tại Cao Bằng cho thấy: 

- N, P và K không phải là nguyên tố đa lượng có lợi cho chất lượng thuốc 
lá vàng sấy khi hàm lượng của chúng tăng cao trong lá thuốc lá nguyên liệu. 
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- Thuốc lá vàng sấy có chất lượng tốt hơn gắn với hàm lượng Ca và Mg 
trong lá ở mức cao hơn đồng thời có hàm lượng các nguyên tố Fe, Mn, Cu ở 
mức thấp hơn; Thuốc lá vàng sấy trồng trên nhóm đất bạc màu có chất lượng 
thấp là do tác động của độ phì đất trồng: đất chua, trữ lượng Ca và Mg trao đổi 
thấp, nghèo mùn,...  

 - Thuốc lá vàng sấy trồng trên các dạng đất khác nhau ở Cao Bằng đều có 
hàm lượng B ở mức thấp so với nhu cầu của cây. 

- Nghiên cứu bổ sung dinh dưỡng Ca, Mg và B cho cây thuốc lá vàng sấy 
trồng trên nhóm đất bạc màu không chỉ cải thiện chất lượng mà còn nâng cao 
năng suất thuốc lá nguyên liệu; Bổ sung Ca theo cách cải tạo đất không chỉ làm 
tăng hàm lượng Ca trong thuốc lá mà còn cải thiện độ phì của đất; Bón vôi có 
tác dụng nâng cao pH đất dẫn đến hạn chế tính dễ tiêu của các vi lượng không 
có lợi cho chất lượng thuốc lá khi được tích lũy nhiều trong cây như các nguyên 
tố: Fe, Mn, Cu, ... 

2. Cơ sở lí thuyết của đề tài  

Hấp thu dinh dưỡng đa vi lượng của cây trồng nói chung, cây thuốc lá nói 
riêng trước hết phụ thuộc vào tính chất của đất trồng. Cho dù, điều kiện thời tiết-
khí hậu và điều kiện trồng trọt cũng có ảnh hưởng nhất định đến hấp thu dinh 
dưỡng của cây trồng. 

Trong thực tế sản xuất nông nghiệp, chính tính đặc thù của mỗi loại đất 
trồng trọt đã tạo ra sự khác biệt về chất lượng nông sản khi cây trồng được sản 
xuất trên những loại đất khác nhau trong cùng điều kiện canh tác và khí hậu - 
thời tiết. Cam Canh, Bưởi Diễn, chè Tân Cương-Thái Nguyên, ... là những ví dụ 
thực tiễn về chất lượng nông sản được quyết định bởi đặc thù của đất trồng. 

Tính chất của đất trồng chủ yếu phụ thuộc các thành phần và trữ lượng 
của chúng trong đất trong đó chịu sự chi phối đáng kể bởi thành phần và trữ 
lượng của các nguyên tố đa vi lượng trong đất. 

Dựa vào mối quan hệ giữa đặc điểm tích lũy các nguyên tố đa vi lượng 
trong cây trồng nói chung với chất lượng nông sản đang là hướng nghiên cứu 
mới nhằm nâng cao chất lượng nông sản bằng chế độ dinh dưỡng thích hợp. 
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Chương 2. THỰC NGHIỆM 
 

1. Nội dung và địa điểm nghiên cứu trong năm 2011 

1.1. Nội dung nghiên cứu 

- Đánh giá tình trạng độ phì của đất trồng thuốc lá vàng sấy trong mối 
quan hệ với đặc điểm tích lũy đa vi lượng và chất lượng của thuốc lá nguyên 
liệu vùng Bắc Giang: điều tra, thu thập và phân tích các mẫu thuốc lá nguyên 
liệu cùng với các mẫu đất trồng tương ứng. 

- Khảo sát tác động tương tác của 3 nguyên tố đa lượng Ca, Mg và K đối 
với thuốc lá vàng sấy trồng tại Bắc Giang.  

- Đánh giá diễn biến chất lượng màu sắc của thuốc lá vàng sấy vùng Bắc 
Giang: lựa chọn các mẫu thuốc lá đã thu thập của đề tài có chất lượng màu sắc 
khác nhau để theo dõi diễn biến màu sắc cảm quan và hàm lượng caroten. 
1.2. Địa điểm nghiên cứu  

- Điều tra, thu thập mẫu thuốc lá và mẫu đất trong sản xuất: các xã trồng 
thuốc lá vàng sấy thuộc huyện Lạng Giang và huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. 

- Thí nghiệm về dinh dưỡng Ca, Mg và K: bố trí tại Chi nhánh Công ty 
TNHH MTV Viện KTKT Thuốc lá tại Bảo Sơn - Lục Nam - Bắc Giang. 
2. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu 

- Đối với nội dung điều tra, thu thập mẫu thuốc lá nguyên liệu và đất 
trồng trong sản xuất: các ruộng thuốc lá vàng sấy đại diện cho vùng nguyên 
liệu thuốc lá Bắc Giang trong vụ Xuân 2011. 

- Đối với thí nghiệm về dinh dưỡng Ca, Mg và K:  
+ Giống thuốc lá: VTL5H 
+ Vật tư - Phân bón: vôi bột (CaO), ma giê oxit và kali sun phát. 

3. Phương pháp nghiên cứu  

- Nội dung điều tra, thu thập mẫu trong sản xuất: 
+ Phương pháp điều tra: điều tra trực tiếp hộ trồng thuốc lá thông qua 

phiếu điều tra; Một số yếu tố đầu vào được điều tra đối với ruộng lựa chọn: 
giống trồng, phân bón đã sử dụng, thời vụ trồng và thời vụ hái sấy lựa hái chọn 
mẫu.  

+ Lập mẫu và phân tích thống kê theo thuật toán kiểm định: bắt đầu khảo 
sát, điều tra 20-25 ruộng thuốc lá đại diện vào thời gian 30-40 ngày sau trồng; 
Theo dõi toàn bộ các ruộng đã được lựa chọn, điều tra cho đến khi bắt đầu hái 
sấy thuốc lá; Loại bỏ các ruộng thuốc lá không đạt yêu cầu về tiêu chí sinh 
trưởng-phát triển bình thường và theo dõi hái, sấy đối với các ruộng thuốc lá còn 
lại. 
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+ Tiêu chí đối với ruộng thuốc lá được lựa chọn điều tra, theo dõi và lấy 

mẫu: tại mỗi đợt điều tra lựa chọn các ruộng thuốc lá có biểu hiện sinh trưởng ở 
mức thông thường (sâu, bệnh không đáng kể; cây không có biểu hiện dị 
thường); Mẫu thuốc lá nguyên liệu được thu thập từ các ruộng đạt yêu cầu nhất 
về tiêu chí sinh trưởng-phát triển của cây và chất lượng sấy của lựa hái chọn 
mẫu/ruộng (lựa hái 5-thuộc vị bộ trung châu). 

- Thí nghiệm về dinh dưỡng Ca, Mg và K:  
+ Bố trí công thức thí nghiệm: bao gồm 8 công thức là tổ hợp của các 

mức khảo sát cụ thể như sau: 
 

YYếếuu  ttốố  CCaa  YYếếuu  ttốố  MMgg  YYếếuu  ttốố  KK  GGhhii  cchhúú  
175 kg K2O/ha KKhhôônngg  bbóónn  MMgg  

((KKíí  hhiiệệuu::  MMgg00)) 210 kg K2O/ha 
175 kg K2O/ha 

KKHHÔÔNNGG  BBÓÓNN  
VVÔÔII  

((KKíí  hhiiệệuu::  CCaa00)) BBóónn  MMgg  ((3300  kkgg//hhaa))  
((KKíí  hhiiệệuu::  MMgg11)) 210 kg K2O/ha 

175 kg K2O/ha KKhhôônngg  bbóónn  MMgg  
((KKíí  hhiiệệuu::  MMgg00)) 210 kg K2O/ha 

175 kg K2O/ha 
BBÓÓNN  VVÔÔII  

((KKíí  hhiiệệuu::  CCaa11)) BBóónn  MMgg  ((3300  kkgg//hhaa))  
((KKíí  hhiiệệuu::  MMgg11)) 210 kg K2O/ha 

- Nền phân bón cho cả 
8 công thức: 70N + 
105 P2O5 (kg/ha) 
- Bón vôi bột: 1,2 tấn 
CaO/ha 
 

 

+ Thí nghiệm đồng ruộng được bố trí theo sơ đồ chia ô 3 cấp (Split-Split-
Plot Design); Thí nghiệm bao gồm 3 lần nhắc; Tổng diện tích TN: 4.000 m2; 
Mỗi ô thí nghiệm bao gồm 4 luống trồng với diện tích ô là 100 m2; Các chỉ tiêu 
theo dõi, năng suất và chất lượng thuốc lá nguyên liệu của mỗi công thức được 
tiến hành ở 2 luống giữa ô. 

+ Cách bón: lượng vôi xác định được bón toàn bộ trước khi lên luống; 
Lượng ma giê o xít xác định được bón lót toàn bộ; Các loại phân bón khác áp 
dụng cho cả 8 công thức trong thí nghiệm: phân DAP, phân NH4NO3, phân 
K2SO4 được bón lót 50% và lượng còn lại dành cho bón thúc. 

- Thí nghiệm về diễn biến hàm lượng caroten và màu sắc của thuốc lá: 
+ Đề tài đã lựa chọn 2 mẫu thuốc lá đặc trưng cho vùng Bắc Giang và 1 

mẫu đặc trưng cho vùng Cao Bằng (đối chứng) để xác định hàm lượng caroten 
của cả 3 mẫu theo các tiêu chí: sau khi kết thúc thu hoạch thuốc lá (tháng 
06/2011); Sau khi phơi nắng liên tục trong 8 giờ; Sau 2 tháng bảo quản ở điều 
kiện thông thường. 
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+ Đề tài đã lựa chọn 4 mẫu thuốc lá đặc trưng cho vùng Bắc Giang để tiến 
hành ghi lại hình ảnh màu sắc tại 2 thời điểm: sau khi kết thúc thu hoạch thuốc 
lá và sau 2 tháng bảo quản ở điều kiện thông thường. 

- Quy định về mẫu lá sấy thu thập, phân tích và đánh giá chất lượng áp 
dụng cho các nội dung nghiên cứu: lá cấp 1+2 thuộc vị bộ lá trung châu. 

- Phân tích đất, thuốc lá theo các phương pháp quy định trong tiêu chuẩn 
TCVN ISO/ IEC 17025:2001 và các phương pháp phân tích phổ biến khác. 

- Sử dụng kết quả nghiên cứu của Campbell C.R. [6] về ngưỡng nguyên tố 
dinh dưỡng đa vi lượng tích lũy trong thuốc lá vàng sấy để làm thước đo tình 
trạng tích luỹ đa vi lượng của các mẫu thuốc lá vàng sấy trong nghiên cứu. 

- Sử dụng thang đánh giá một số đa vi lượng thiết yếu trong đất của 
Phòng thí nghiệm AgSource Harris - Mỹ [9]. 

- Số liệu thử nghiệm được tổng hợp, xử lí thống kê bằng các phần mềm 
EXCEL, STATH hoặc IRRISAT 
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Chương 3. KẾT QUẢ VÀ BÌNH LUẬN 

 

1. Đánh giá tình trạng độ phì của đất trồng thuốc lá trong mối quan hệ với 
đặc điểm tích lũy đa vi lượng và chất lượng thuốc lá vùng Bắc Giang 

1.1. Kết quả điều tra đối với mẫu nghiên cứu 

Ngay từ đầu thời vụ trồng thuốc lá của vụ Xuân 2011, đề tài đã tiến hành 
khảo sát vùng trồng thuốc lá Bắc Giang để lập kế hoạch điều tra (số lượng 
mẫu/ruộng và sự phân bố mẫu/ruộng). Dựa theo kế hoạch, đề tài đã bắt đầu điều 
tra, theo dõi từ thời điểm 30-40 ngày sau trồng cho đến thời điểm cây ra nụ và 
đã đạt được kế hoạch, tiêu chí đề ra. 
Bảng 1. Kết quả điều tra yếu tố đầu vào và phân cấp lựa sấy mẫu đối với các 
ruộng thuốc lá vàng sấy thuộc mẫu nghiên cứu tại Bắc Giang, vụ Xuân 2011 

 

1 Giống, thời vụ và phân bón được điều tra ở 20 ruộng đại diện; Phẩm cấp được điều tra ở 15 ruộng đạt yêu cầu 
2 Phân hữu cơ được tính hàm lượng N:P2O5:K2O theo tỉ lệ 0,34:0,16:0,5 (%) [1]; 3KCl 

Yếu tố theo dõi1  Chỉ tiêu theo dõi2 KKếếtt  qquuảả  tthheeoo  ddõõii  
Số giống được trồng K326, BS2, C7-1 và C176   GIỐNG 

THUỐC LÁ Giống chủ lực  ≈≈4422%%  KK332266;;  ≈≈3377%%  BBSS22  
Trồng 0011//0033  --  1100//0033  

Sinh trưởng - Phát triển TThháánngg  0033  --  0044//22001111  
THỜI  
VỤ 

Hái sấy lựa mẫu 2200//0055  --  3311//0055  
TTrruunngg  bbììnnhh  (kg N/ha)  9966  

% Vô cơ thích hợp 7700  
% Vô cơ khác 1133  

PHÂN ĐẠM 

% Phân hữu cơ 1177  
TTrruunngg  bbììnnhh  (kg P2O5 /ha)  111155  

% Vô cơ thích hợp 9955  
% Vô cơ khác 00  

PHÂN LÂN 

% Phân hữu cơ 55  
TTrruunngg  bbììnnhh   (kg K2O/ha)  117733  

% Vô cơ thích hợp 6655  
% Vô cơ khác 332255  PHÂN KALI 

% Phân hữu cơ 1100  
TTrruunngg  bbììnnhh  ((%%  ccấấpp  11++22))  6633,,00  

Lớn nhất - Nhỏ nhất 4400,,77  --  7799,,00  
PHẨM CẤP 
(Lựa hái sấy  

thu thập mẫu) Số trung vị 7700,,77  
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Tổng hợp kết quả điều tra, theo dõi ở Bảng 1 cho thấy: 

* Về giống: trong mẫu điều tra, có 4 giống thuốc lá vàng sấy được tham 
gia vào sản xuất thuốc lá nguyên liệu trong vụ Xuân 2011, trong đó có 2 giống 
chủ lực là K326 và BS2 (tương ứng 42% và 37% tổng số ruộng điều tra). Thực 
tế cho thấy giống K326 có chất lượng thuốc lá nguyên liệu tốt hàng đầu trong 
nước cũng như trên thế giới. Giống BS2 được chọn lọc từ giống gốc K326 và 
đang được khảo nghiệm diện rộng tại Bắc Giang. 

* Về thời vụ: do hầu hết diện tích canh tác tại Bắc Giang được bố trí cây 
vụ Đông nên thuốc lá vụ Xuân thường được trồng vào đầu tháng 3 hàng năm. 
Với thời vụ trồng này, toàn bộ thời kì sinh trưởng thân lá của cây có điều kiện 
thời tiết tương đối thuận lợi so với các vùng trồng miền núi phía Bắc. Tuy nhiên, 
vào mùa hè hàng năm, lượng mưa lớn và độ ẩm cao thường bắt đầu xẩy ra vào 
nửa cuối tháng 5 có thể hạn chế phẩm cấp thuốc lá vàng sấy vùng Bắc Giang. 

* Về sử dụng phân bón: 

- Phân hữu cơ: có thành phần chính là phân trâu, bò và chủ yếu được sử 
dụng để bón lót với lượng bón trung bình 3,5 tấn/ha. Bón phân hữu cơ là cần 
thiết đối với đất bạc màu ở Bắc Giang và lượng bón đã áp dụng là thích hợp cho 
canh tác thuốc lá vàng sấy (3-4 tấn/ha). 

- Phân vô cơ: bao gồm các dạng phân hỗn hợp chuyên dụng (tỉ lệ: 7,1N: 
8,9P2O5: 11,9K2O-Kg/ha) hoặc phân đơn thích hợp cho cây thuốc lá vàng sấy 
(NH4NO3, K2SO4, DAP, Supe lân) và các dạng phân đơn khác như Urê, KCl. 

- Tổng mức bón N:P2O5:K2O/ha: 

+ Tổng mức N/ha: trong tổng mức bón 96kg N/ha có tới xấp xỉ 80kg N/ha 
ở dạng vô cơ. Đây là mức bón N có phần vượt trội so với mức bón N vô cơ 
khuyến cáo cho thuốc lá vàng sấy vùng Bắc Giang (70kg N/ha). Lạm dụng bón 
N không chỉ thường xẩy ra với cây thuốc lá mà còn xẩy ra với đa số cây trồng 
hàng năm khác với mục đích tăng năng suất nông phẩm của người trồng. 

+ Tổng mức P2O5/ha: do lượng hấp thu lân của cây thuốc lá vàng sấy ở 
mức thấp so với đạm nên với tổng mức 115 kg P2O5/ha là hoàn toàn thỏa mãn 
nhu cầu P của cây thuốc lá vàng sấy. 

+ Tổng mức K2O/ha: với tổng mức bón 173kg K2O/ha và xấp xỉ 90% ở 
dạng vô cơ, cây thuốc lá vàng sấy thuộc mẫu NC có thể đủ dinh dưỡng K. Tuy 
nhiên, với tỉ lệ K2O của phân KCl chiếm tới 25% chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu 
đến chất lượng nguyên liệu thuốc lá ở Bắc Giang trong vụ Xuân 2011. 

* Kết quả phân cấp lựa hái, sấy mẫu:  

Với tỉ lệ lá cấp 1+2 của lựa hái, sấy mẫu (lựa hái 5) đạt 63% cho thấy đây 
là một kết quả thấp (thông thường: 80-90%). Điều kiện thời tiết có mưa lớn và 
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độ ẩm cao trong thời kì hái, sấy có thể là nguyên nhân chính ảnh hưởng xấu đến 
chất lượng sấy thuốc lá vàng sấy. 

1.2. Phân tích và bình hút thuốc lá vàng sấy thuộc mẫu nghiên cứu 

1.2.1. Đánh giá chất lượng thuốc lá nguyên liệu thuộc mẫu nghiên cứu (NC) và 
so sánh với nguyên liệu thuốc lá có chất lượng tốt ở Cao Bằng, vụ Xuân 2011 

Trong số các ruộng thuốc lá đã điều tra, theo dõi của mẫu NC, đề tài đã 
tiến hành lựa chọn sản phẩm lá sấy của những ruộng đạt yêu cầu nhất theo kế 
hoạch, tiêu chí đã đặt ra để phục vụ cho việc phân tích, bình hút. Đồng thời, đề 
tài đã sử dụng kết quả bình hút thuốc lá có chất lượng tốt ở Cao Bằng (Kết quả 
NC của Viện KTKT Thuốc lá, năm 2011) làm đối chứng so sánh. 
Bảng 2. Kết quả thống kê, đánh giá điểm bình hút cảm quan thuốc lá vùng 
Bắc Giang so sánh với thuốc lá chất lượng tốt ở Cao Bằng, vụ Xuân 2011 

                                                                                                                                Đơn vị: điểm 
BBắắcc  GGiiaanngg (Σ mẫu: 12)  CChhỉỉ  ttiiêêuu  

đđáánnhh  ggiiáá  TTrruunngg  
bbììnnhh**  

LLớớnn  nnhhấấtt--
NNhhỏỏ  nnhhấấtt 

TTrruunngg  vvịị  CCvv  ((%%))  
CCaaoo  

BBằằnngg****  

HHưươơnngg 8,7 77,,66  --  99,,33  88,,88  55,,11  99,,88  

VVịị  9,1 88,,33  --  99,,66  99,,11  33,,99  99,,88  

ĐĐộộ  nnặặnngg   6,0 44,,00  --  77,,00  77,,00  2244,,66  66,,22  

ĐĐộộ  cchhááyy 5,5 33,,00  --  77,,00  55,,55  2211,,66  66,,99  

MMààuu  ssắắcc 6,7 66,,33  --  77,,00  66,,66  44,,11  66,,99  

* Ngoại trừ điểm độ nặng, cả 4 chỉ tiêu còn lại đều được đánh giá là thấp hơn so với thuốc lá ở Cao Bằng với 
mức ý nghĩa α = 0,05;  ** Trung bình của 20 mẫu độc lập 

 

Kết quả bình hút cảm quan các mẫu thuốc lá thuộc mẫu NC được trình 
bày ở bảng 2 cho thấy:  

+ Ngoại trừ độ nặng, cả 4 chỉ tiêu: hương, vị, độ cháy và màu sắc của 
thuốc lá vùng Bắc Giang đều có điểm số thấp hơn chắc chắn so với thuốc lá 
vùng Cao Bằng (mức ý nghĩa α = 0,05). Hương và vị kém, tàn đen và màu sắc 
nhạt là đặc trưng của nguyên liệu thuốc lá vàng sấy vùng Bắc Giang. 

+ Độ nặng của thuốc lá chủ yếu bị chi phối bởi hàm lượng nicotin, trong 
khi đó hàm lượng nicotin phụ thuộc các yếu tố chính như mức hấp thu N của 
cây, kỹ thuật ngắt ngọn - diệt chồi, thời vụ,... . Kết quả tương đương về điểm độ 
nặng của thuốc lá giữa hai vùng trồng Bắc Giang và Cao Bằng cho thấy có sự 
tương đồng về các kỹ thuật canh tác giữa hai vùng này.  
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Sự khác biệt về kết quả bình hút thuốc lá vùng Bắc Giang so với vùng 
trồng Cao Bằng có thể liên quan đến sự khác biệt giữa các thành phần hữu cơ, 
vô cơ khác nhau trong thuốc lá nguyên liệu. Các kết quả phân tích được trình 
bày sau đây có thể làm sáng tỏ giả thiết nêu trên. 
Bảng 3. Kết quả thống kê, đánh giá một số thành phần chính trong thuốc lá 

Bắc Giang so với thuốc lá chất lượng tốt ở Cao Bằng, vụ Xuân 2011 
 

BBắắcc  GGiiaanngg (Σ mẫu: 12)  TThhàànnhh  pphhầầnn  
TTrruunngg  
bbììnnhh**  

LLớớnn  nnhhấấtt--
NNhhỏỏ  nnhhấấtt 

TTrruunngg  vvịị  CCvv  
((%%))  

CCaaoo  

BBằằnngg****  

NNiiccoottiinn  ((%%)) 1,8 11,,33  --  22,,33  11,,88  1177,,88  22,,11  

ĐĐạạmm  ttổổnngg  ((%%))  2,0 11,,66  --  22,,22  22,,00  88,,55  11,,88  

ĐĐưườờnngg  kkhhửử  ((%%))   21,5 1188,,00  --  2244,,99  2211,,88  1100,,66  1188,,88  

CClloo  ((%%)) 1,1 00,,22  --  22,,55  00,,88  6688,,55  00,,33  

CCaarrootteenn  ((ppppmm)) 12,0 55,,22  --  2211,,66  1122,,55  4444,,00  1177,,55  

* Ngoại trừ thành phần nicotin, cả 4 thành phần còn lại đều được đánh giá là khác biệt so với thuốc lá ở Cao 
Bằng với mức ý nghĩa α = 0,05;  ** Trung bình của 20 mẫu độc lập 

 

Một số thành phần hữu cơ, vô cơ thường được xem xét để hỗ trợ đánh giá 
tính chất hút của thuốc lá được trình bày ở bảng 3 cho thấy: 

- Thuốc lá thuộc mẫu NC không chỉ có điểm độ nặng (Bảng 2) mà còn có 
hàm lượng nicotin tương đương so với thuốc lá chất lượng tốt vùng Cao Bằng. 
Điều này càng cho thấy hàm lượng nicotin của thuốc lá vàng sấy chịu ảnh hưởng 
chủ yếu bởi kỹ thuật trồng trọt hơn là điều kiện tự nhiên. Như vậy, có thể không 
có sự khác biệt lớn về những biện pháp kỹ thuật liên quan chặt đến hàm lượng 
nicotin trong thuốc lá giữa vùng trồng Bắc Giang và Cao Bằng. 

- Các thành phần N tổng số và đường khử cũng như mối tương quan về 
lượng giữa chúng với thành phần nicotin có trong thuốc lá thường được xem xét 
để hỗ trợ đánh giá vị của thuốc lá khi bình hút. Hàm lượng Nts, đường khử và 
nicotin của thuốc lá thuộc cả vùng trồng Bắc Giang và Cao Bằng đều nằm trong 
giới hạn phù hợp, nhưng điểm vị của thuốc lá vùng Bắc Giang được đánh giá là 
thấp hơn chắc chắn so với Cao Bằng (Bảng 2). Điều này cho thấy có thể còn có 
thành phần nào đó trong thuốc lá vùng Bắc Giang ảnh hưởng đến vị của thuốc lá 
khi hút. 

- Hàm lượng Cl trong thuốc lá thuộc mẫu NC ở mức cao (1,02%) và khác 
biệt (α=0,05) so với thuốc lá chất lượng tốt ở Cao Bằng (0,32%) có thể là 
nguyên nhân chính ảnh hưởng xấu đến hương, vị cũng như độ cháy và màu sắc 
của thuốc lá vùng Bắc Giang. Hàm lượng Cl trong thuốc lá ở mức cao và khá 
biến động (Cv=68,5%) đã phản ánh tình trạng sử dụng phân KCl ở một bộ phận 
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người trồng thuốc lá vùng Bắc Giang (Bảng 1). Sự biến động lớn trong hàm 
lượng Cl của thuốc lá vùng Bắc Giang có thể dẫn đến sự biến động đáng kể về 
điểm độ cháy (Cv=21,6%) của thuốc lá vùng này (Bảng 2). 

- Thuốc lá thuộc mẫu NC không chỉ có điểm màu sắc mà còn có hàm 
lượng caroten (TB=11,7 ppm) thấp hơn chắc chắn (α=0,05) so với thuốc lá chất 
lượng tốt ở Cao Bằng (TB=17,5 ppm). Kết quả NC của đề tài tương tự một số 
kết quả nghiên cứu ở nước ngoài cho biết thuốc lá vàng sấy có màu sắc tốt hơn 
có hàm lượng caroten trong lá cao hơn [5] [8]. Như vậy, hàm lượng caroten cao 
hơn có thể là thuộc tính của nguyên liệu thuốc lá vàng sấy có chất lượng tốt hơn. 

Trong mối quan hệ giữa chất lượng thuốc lá với các thành phần có trong 
thuốc lá thì nicotin, đường khử, các chất thơm, ... là các hợp chất hữu cơ ảnh 
hưởng trực tiếp đến chất lượng thuốc lá. Bên cạnh đó, tình trạng tích lũy các 
nguyên tố dinh dưỡng đa vi lượng trong lá thuốc lá cũng có thể phản ánh các đặc 
tính lí hóa của lá thuốc lá, trong đó có các thành phần hữu cơ nêu trên và tính 
chất hút của thuốc lá. Mức tích lũy cao một nguyên tố đa vi lượng này trong lá 
thuốc lá có thể liên quan đến chất lượng tốt hơn của thuốc lá, ngược lại mức tích 
lũy cao nguyên tố đa vi lượng khác có thể làm giảm chất lượng thuốc lá. 

1.2.2. Xác định yếu tố dinh dưỡng có lợi cho chất lượng thuốc lá vàng sấy 

* Dinh dưỡng đa lượng: 
Bảng 4. Kết quả thống kê, đánh giá thành phần đa lượng trong thuốc lá 

vùng Bắc Giang so với thuốc lá chất lượng tốt ở Cao Bằng, vụ Xuân 2011 
Đơn vị: % 

BBắắcc  GGiiaanngg (Σ mẫu: 12)  ĐĐaa  
llưượợnngg  TTrruunngg  

bbììnnhh**  
LLớớnn  nnhhấấtt--
NNhhỏỏ  nnhhấấtt 

TTrruunngg  
vvịị  

CCvv  ((%%))  
CCaaoo  

BBằằnngg****    
NNggưưỡỡnngg  
đđủủ  [6]  

NN 2,0 11,,66  --  22,,22  22,,00  88,,55  11,,88  11,,66  --  22,,00  

PP 0,27 00,,2222  --  00,,3311  00,,2277  1122,,00  00,,2277  00,,1133  --  00,,33  

KK 2,7 11,,22  --  33,,33  22,,77  2200,,66  22,,66  11,,55  --  22,,55  

CCaa 1,4 00,,99  --  22,,11  11,,44  2211,,22  22,,77  11,,00  --  22,,00  

MMgg 0,45 00,,1133  --  00,,7700  00,,4455  3388,,11  00,,5588  00,,22  --  00,,66  
* Ngoại trừ P, K và Mg hai nguyên tố N và Ca đều được đánh giá là có hàm lượng khác biệt so với thuốc lá ở 

Cao Bằng với mức ý nghĩa α = 0,05;  ** Trung bình của 20 mẫu độc lập 
 

Số liệu về hàm lượng một số nguyên tố dinh dưỡng đa lượng có trong các 
mẫu thuốc lá thuộc mẫu NC ở bảng 4 cho thấy: 

- Về yếu tố N: cả thuốc lá vùng Bắc Giang và Cao Bằng có hàm lượng N 
trung bình đều nằm trong ngưỡng đủ (1,6-2,0%). Hàm lượng N của thuốc lá 
thuộc mẫu NC (TB=2,0%) cao hơn chắc chắn (α=0,05) so với thuốc lá vùng 
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Cao Bằng (TB=1,8%). Điều này cho thấy có mối liên hệ thuận giữa mức bón N 
(Bảng 1) và hàm lượng N trong lá thuốc lá, đồng thời có thể N không phải là yếu 
tố dinh dưỡng có lợi cho chất lượng thuốc lá vàng sấy vùng Bắc Giang khi tăng 
lượng bón N cho cây. 

- Về yếu tố P: thuốc lá thuộc mẫu NC có hàm lượng P (TB=0,27%) tương 
đương thuốc lá chất lượng tốt ở Cao Bằng và nằm trong ngưỡng đủ (0,13-0,3%). 
Điều này cho thấy thuốc lá trong vụ Xuân 2011 ở cả Bắc Giang và Cao Bằng 
đều được cung cấp đủ P. Đồng thời, kết quả NC cho thấy P không phải là yếu tố 
dinh dưỡng khác biệt giữa thuốc lá vùng Bắc Giang so với vùng Cao Bằng. 

- Về yếu tố K: hàm lượng K của thuốc lá thuộc mẫu NC (TB=2,7%) là 
tương đương (α=0,05) so với thuốc lá chất lượng tốt ở Cao Bằng (TB=2,6%) và 
cả hai đều ở mức cao hơn ngưỡng đủ (1,5-2,5%). Do vậy, tương tự nguyên tố P, 
K cũng không phải là yếu tố dinh dưỡng khác biệt giữa thuốc lá vùng Bắc Giang 
khi so sánh với thuốc lá ở Cao Bằng. Nói cách khác, tương tự như yếu tố N và P, 
có thể K không phải là yếu tố dinh dưỡng có lợi cho chất lượng thuốc lá vàng 
sấy vùng Bắc Giang khi tăng lượng bón K cho cây. Thêm nữa, kết quả NC cũng 
cho thấy với mức cung cấp K cho thuốc lá vàng sấy tại Bắc Giang vụ Xuân 2011 
(Bảng 1) là có thể từ thỏa mãn đến vượt quá nhu cầu hấp thu K của cây.  

- Về yếu tố Ca: hàm lượng Ca trung bình của thuốc lá thuộc mẫu NC đạt 
mức 1,4% và nằm trong ngưỡng đủ (1-2%). Hàm lượng Ca của thuốc lá vùng 
Bắc Giang thấp hơn chắc chắn (α=0,05) so với thuốc lá chất lượng tốt ở Cao 
Bằng (TB=2,7%). Điều này cho thấy hàm lượng Ca ở mức dư thừa trong thuốc 
lá có thể là một thuộc tính của thuốc lá vàng sấy có chất lượng tốt. 

- Về yếu tố Mg: hàm lượng Mg trung bình của thuốc lá thuộc mẫu NC 
(0,45%) được đánh giá là tương đương thuốc lá chất lượng tốt ở Cao Bằng 
(0,58%) và cả hai đều nằm trong ngưỡng đủ (0,2-0,6%). Tuy nhiên, hàm lượng 
Mg trong thuốc lá vùng Bắc Giang khá biến động (Cv=38,1%). Như vậy, kết 
quả NC cho thấy có thể Mg cũng là yếu tố dinh dưỡng có lợi cho chất lượng 
thuốc lá vàng sấy tương tự yếu tố Ca. 

Dựa trên những phân tích, đánh giá và so sánh nêu trên cho thấy: 
- Ca là yếu tố dinh dưỡng có sự tương phản rõ rệt nhất trong tích lũy dinh 

dưỡng đa lượng của thuốc lá vàng sấy giữa vùng trồng Bắc Giang so với Cao 
Bằng. Nói cách khác, hàm lượng Ca ở mức cao trong thuốc lá vàng sấy có thể 
là một thuộc tính của nguyên liệu thuốc lá có chất lượng tốt. 

- Hàm lượng Mg trong thuốc lá vùng Cao Bằng ở mức cao xấp xỉ giới hạn 
trên của ngưỡng đủ (0,6%) và sự biến động khá lớn của hàm lượng Mg trong 
thuốc lá vùng Bắc Giang có thể là chỉ dẫn về hiệu quả cải thiện chất lượng 
thuốc lá của yếu tố Mg tương tự yếu tố Ca.   

- Hàm lượng Cl ở mức cao trong thuốc lá nguyên liệu là nguyên nhân góp 
phần làm giảm chất lượng thuốc lá vàng sấy vùng Bắc Giang. 
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Nhận định nêu trên được làm rõ thêm nhờ phân tích tương quan giữa điểm 
bình hút, hàm lượng caroten với hàm lượng 6 nguyên tố đa lượng của toàn bộ 
các mẫu thuốc lá (47 mẫu) thuộc mẫu NC và vùng Cao Bằng, thu thập trong vụ 
Xuân 2011. Kết quả phân tích tương quan ở bảng 5 cho thấy: 

- Hàm lượng Ca phần lớn có tương quan thuận chắc chắn (α=0,05) với 
điểm bình hút cảm quan và hàm lượng caroten. Tương tự, hàm lượng Mg đa 
phần cũng có tương quan thuận với điểm bình hút cảm quan và hàm lượng 
caroten, nhưng chỉ có tương quan giữa Mg với caroten là chắc chắn (α=0,05). 
Một số tác giả trong đó có B.C. Akehurst (1981) cho biết: có mối quan hệ thuận 
giữa hàm lượng diệp lục (Mg là nhân của diệp lục) và caroten trong cây thuốc 
lá; Diệp lục bảo vệ caroten tránh khỏi quá trình quang oxy hóa trong cây. 

- Ngoại trừ mối tương quan thuận với điểm độ nặng, hàm lượng Cl phần 
lớn có tương quan nghịch chắc chắn (α=0,05) với điểm hương, vị, độ cháy và 
màu sắc cũng như tương quan nghịch không chắc chắn với hàm lượng caroten. 

Bảng 5. Hệ số tương quan (R) giữa hàm lượng một số đa lượng với điểm 
bình hút nguyên liệu thuốc lá vùng Bắc Giang và Cao Bằng, vụ Xuân 2011 

 

Đa lượng Hương Vị Độ nặng Độ cháy Màu sắc Caroten
N -0,29 -0,14 0,19 -0,34 -0,04 0,49 
P -0,06 -0,03 0,15 -0,06 -0,16 0,21 
K -0,08 0,10 0,21 -0,30 0,09 0,06 

Ca 0,48 0,33 0,04 0,42 0,40 0,57 
Mg 0,27 0,14 -0,07 0,24 0,27 0,32 
Cl -0,76 -0,69 0,21 -0,78 -0,45 -0,28 

   Rlí thuyết (α=0,05; n = 45) = 0,29 

* Dinh dưỡng vi lượng: 
Bảng 6. Kết quả thống kê, đánh giá thành phần vi lượng trong thuốc lá 

vùng Bắc Giang so với thuốc lá chất lượng tốt ở Cao Bằng, vụ Xuân 2011 
                                                                                                                           Đơn vị tính: ppm 

BBắắcc  GGiiaanngg (Σ mẫu: 6)  VVii  llưượợnngg  
TTrruunngg  
bbììnnhh**  

LLớớnn  nnhhấấtt--
NNhhỏỏ  nnhhấấtt 

TTrruunngg  vvịị  CCvv  
((%%))  

CCaaoo  
BBằằnngg****    

 

NNggưưỡỡnngg  
đđủủ  [6]  

FFee 249 222277  --  330011  223355  1122  220099  4400  --  220000  
MMnn 124 7799  --  119944  111155  3333,,66  4411  2200  --  335500  
CCuu 26 1188  --  4422  2233  3322,,55  1166  44  --  1100  
ZZnn 42 3355  --  5544  3399  1188,,88  4488  1188  --  6600  
BB 1,1 00,,22  --  22,,33  11,,00  6688,,00  22,,22  1188  --  3300  

* Ngoại trừ Zn  và B, cả 3 nguyên tố Fe, Mn, Cu đều được đánh giá là có hàm lượng khác biệt so với thuốc lá ở 
Cao Bằng với mức ý nghĩa α = 0,05;  ** Trung bình của 8 mẫu độc lập 
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Số liệu về hàm lượng một số vi lượng có trong các mẫu thuốc lá thuộc 
mẫu NC ở bảng 6 cho thấy: 

- Về yếu tố Fe: thuốc lá thuộc mẫu NC có hàm lượng Fe trung bình 
(249ppm) vượt đáng kể so với ngưỡng đủ (40-200ppm) và cao hơn chắc chắc 
(α=0,05) so với thuốc lá có chất lượng tốt ở Cao Bằng (209ppm). Có khá nhiều 
kết quả NC trên thế giới cho rằng Fe là nguyên tố vi lượng ảnh hưởng xấu đến 
chất lượng thuốc lá vàng sấy khi cây tích lũy quá nhiều [4] [5] [8] [10]. 

- Về yếu tố Mn: thuốc lá thuộc mẫu NC có hàm lượng Mn (TB=124ppm) 
nằm trong ngưỡng đủ (20-350ppm) nhưng cao hơn chắc chắc (α=0,05) so với 
thuốc lá có chất lượng tốt ở Cao Bằng (41ppm). Tương tự như Fe, kết quả NC 
này phù hợp với kết quả NC trên thế giới đã công bố về mối quan hệ nghịch 
giữa tích lũy Mn của cây thuốc lá vàng sấy với chất lượng lá sấy [4] [5] [8] [10]. 

- Về yếu tố Cu: thuốc lá thuộc mẫu NC có hàm lượng Cu trung bình 
(26ppm) vượt trên 2 lần so với ngưỡng đủ (4-10ppm) và cao hơn chắc chắn 
(α=0,05) so với thuốc lá có chất lượng tốt ở Cao Bằng. Như vậy, tương tự như 
yếu tố Fe và Mn, Cu cũng có thể là vi lượng không có lợi cho chất lượng thuốc 
lá vàng sấy khi cây tích lũy quá nhiều, đặc biệt trong điều kiện đất trồng có pH 
thấp nên giàu Cu dễ tiêu. 

- Về yếu tố Zn: thuốc lá thuộc mẫu NC cũng như thuốc lá chất lượng tốt ở 
Cao Bằng có hàm lượng Zn trung bình đều nằm trong ngưỡng đủ (18-60ppm). 
Phân tích thông kê cho thấy hàm lượng Zn của thuốc lá thuộc mẫu NC (42ppm) 
thấp hơn không chắc chắn so với thuốc lá chất lượng tốt ở Cao Bằng (48ppm). 

- Về yếu tố B: thuốc lá thuộc mẫu NC cũng như thuốc lá có chất lượng tốt 
ở Cao Bằng có hàm lượng B trung bình đều ở mức rất thấp so với ngưỡng đủ 
(18-30ppm). Mặc dù, thuốc lá thuộc mẫu NC có hàm lượng B (TB=1,1ppm) 
bằng 1/2 so với thuốc lá chất lượng tốt vùng Cao Bằng (2,2ppm), nhưng mức 
thấp hơn này là không chắc chắn. Như vậy, theo C.R. Campbell [6] cây thuốc lá 
vàng sấy ở cả vùng trồng Bắc Giang cũng như Cao Bằng đều thiếu B. 

Tóm lại, kết quả NC của đề tài cho thấy các nguyên tố vi lượng Fe, Mn và 
Cu có thể là những yếu tố hạn chế chất lượng thuốc lá vàng sấy khi hàm lượng 
của các nguyên tố này trong lá thuốc lá ở mức cao hoặc thừa. Ngoài ra, kết quả 
NC còn cho thấy cây thuốc lá vàng sấy cần được bón B khi trồng ở Bắc Giang. 

Nhận định này được làm rõ thêm nhờ phân tích tương quan giữa điểm 
bình hút, hàm lượng caroten với hàm lượng 5 nguyên tố vi lượng của toàn bộ 
mẫu thuốc lá (19 mẫu) thuộc mẫu NC và vùng Cao Bằng trong vụ Xuân 2011. 

Kết quả phân tích tương quan ở bảng 7 cho thấy: 

- Hàm lượng Fe, Mn và Cu trong thuốc lá thuộc mẫu NC và vùng Cao 
Bằng phần lớn có tương quan nghịch chắc chắn (α=0,05) với điểm bình hút cảm 
quan và hàm lượng caroten của các mẫu đó. 
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- Hàm lượng Zn và B trong thuốc lá thuộc mẫu NC và vùng Cao Bằng 
phần lớn có tương quan thuận với điểm bình hút cảm quan và hàm lượng caroten 
(ngoại trừ tương quan nghịch giữa Zn và caroten). Tuy nhiên, kết quả xử lí 
thống kê cho thấy các mối tương quan thuận này là không chắc chắn. 

Bảng 7. Hệ số tương quan (R) giữa hàm lượng một số vi lượng với điểm 
bình hút của thuốc lá thu thập ở Bắc Giang và Cao Bằng, vụ Xuân 2011 

  

Vi lượng Hương Vị Độ nặng Độ cháy Màu sắc Caroten

Fe -0,60 -0,60 -0,25 -0,56 -0,49 0,02 

Mn -0,53 -0,49 -0,48 -0,66 -0,69 -0,46 

Zn 0,38 0,31 0,14 0,14 0,03 -0,29 

Cu -0,48 -0,31 -0,47 -0,64 -0,46 -0,22 

B 0,41 0,18 0,33 0,22 0,09 0,09 

   Rlí thuyết (α=0,05; n = 17) = 0,46 

1.2.3. Kết quả phân tích đất trồng thuốc lá vàng sấy ở Bắc Giang, vụ Xuân 2011 

Đề tài đã thu thập 12 mẫu đất tương ứng 12 ruộng thuốc lá được thu thập 
mẫu thuốc lá nguyên liệu thuộc vùng trồng Bắc Giang trong vụ Xuân 2011. Kết 
quả phân tích đất ở bảng 8 cho thấy có mối liên hệ rõ rệt giữa tính chất của đất 
trồng, đầu tư phân bón, tích lũy đa vi lượng và chất lượng của thuốc lá vàng sấy, 
cụ thể như sau: 

- Đất trồng thuốc lá ở Bắc Giang thuộc loại đất bạc màu và có độ phì thấp, 
thể hiện ở các đặc tính: nghèo mùn và N tổng số, đất chua (pHKCl < 5; H+ > 
5%CEC), nghèo Ca và Mg trao đổi (Ca++ = 41,6 %CEC; Mg++ = 6,5 %CEC), ... 

- Đất trồng thuốc lá ở Bắc Giang có hàm lượng Ca2+ ở mức rất thấp so với 
đất trồng thuốc lá chất lượng tốt ở Cao Bằng. Hàm lượng Ca, Mg của thuốc lá 
vàng sấy ở Bắc Giang (Bảng 4) phản ánh đúng trữ lượng Ca2+, Mg2+ trong đất 
của vùng trồng này.  

- Hàm lượng N, K và Cl trong thuốc lá thuộc mẫu NC chủ yếu phụ thuộc 
vào tình trạng sử dụng phân bón. Kết quả phân tích cho thấy đất trồng thuốc lá ở 
Bắc Giang có hàm lượng Clht ở mức thấp (10ppm), nhưng có một số mẫu thuốc 
lá vẫn có hàm lượng Cl ở mức cao cho dù đầu vào được điều tra là không bón 
KCl (Mẫu BG-1, BG-2, BG-20, BG-22 và BG-23 - Phụ lục III); Vấn đề này có 
thể ứng với giả thiết: chỉ tiêu Clht không phản ánh đúng tình trạng Cl của đất 
trồng thuốc lá ở Bắc Giang. 

- Với nhu cầu P ở mức thấp (20-50 kg P2O5/ha) cùng với trữ lượng P của 
đất trồng thuốc lá tại Bắc Giang ở mức cao (Bảng 8: >400kg P2O5/ha [7]) cộng 
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với lượng bón P dồi dào (Bảng 1: >90 P2O5/ha) nên thuốc lá thuộc mẫu NC có 
hàm lượng P (Bảng 4: P=0,27%) nằm trong ngưỡng đủ của thuốc lá vàng sấy 
(0,13-0,3%). 

Bảng 8. Kết quả thống kê, đánh giá độ phì đất trồng thuốc lá ở Bắc Giang 
so sánh với đất trồng thuốc lá chất lượng tốt ở Cao Bằng, vụ Xuân 2011  

 

BBắắcc  GGiiaanngg (Σ mẫu: 12)  CChhỉỉ  ttiiêêuu  pphhâânn  
ttíícchh  TTrruunngg  

bbììnnhh  
LLớớnn  nnhhấấtt--
NNhhỏỏ  nnhhấấtt 

TTrruunngg  
vvịị  

CCvv  ((%%))  ĐĐáánnhh  ggiiáá  
[9]  

CCaaoo  
BBằằnngg**  

MMùùnn  ((%%))  11,,66  11,,22  --  11,,99  11,,77  1133,,00  Thấp  3,1 

ppHHKKCCll
 44,,66  33,,88  --  66,,00  44,,33  1166,,22  Chua vừa  66,,33  

HH
++
 33,,66  11,,22  --  55,,99  33,,44  4400,,11  >5% CEC  11,,88  

CCaa
++22

 33,,55  11,,66  --  66,,44  33,,66  3388,,88  <65% CEC  77,,11  

MMgg
++22

 00,,5555  00,,2255  --  11,,22  00,,5522  5522,,99  <15% CEC  00,,5533  

CEC (m
g 
đl

/ 1
00

 g
 đ
ất

) 

88,,44  55,,88  --  1122,,88  77,,77  2255,,00  --  1155,,11  

N 00,,1111  00,,0099  --  00,,1144  00,,1111  1166,,00  --  00,,2233  

PP22OO55
 00,,1100  00,,0066  --  00,,1155  00,,1100  2222,,66  --  00,,0099  

Tổ
ng

 số
 

(%
) 

KK22OO  00,,2233  00,,1111  --  00,,4499  00,,1199  5533,,99  --  00,,7777  

PP22OO55
 1199,,11  1111,,22  --  2299,,99  1188,,33  3344,,99  CCaaoo  1133,,22  

D
ễ 

tiê
u 

(m
g 

/1
00

 g
 

đấ
t) 

KK22OO  55,,44  33,,66  --  77,,66  55,,22  2233,,55  TThhấấpp  88,,11  

Clht (ppm)  1100  77  --  1188  99  3300,,33  --  1144  

Fets (%)  22,,44  11,,44  --  33,,77  22,,77  3333,,22  CCaaoo  33,,99  

Mn 114433  7799  --  229999  113388  4422,,33  CCaaoo  223344  

Cu 2200  1144  --  3399  1188  3355,,11  CCaaoo  2200  

Zn 5577  4411  --  7766  5555  1188,,11  CCaaoo  110077  V
i l
ượ

ng
 

(p
pm

) 

B 44  22  --  66  44  2299,,88  CCaaoo  77  
CEC: khả năng trao đổi cation; Clht : Cl hòa tan; Fets : Fe tổng số; * Trung bình của 7 mẫu đất đặc trưng 

 

- Hàm lượng Fe, Mn, Cu, Zn và B trong đất trồng thuốc lá vàng sấy ở Bắc 
Giang được đánh giá là đều ở mức cao [9]. Tuy nhiên, đối chiếu với đặc điểm 
tích lũy vi lượng của thuốc lá thuộc mẫu NC (Bảng 6) cũng như thuốc lá và đất 
trồng ở Cao Bằng cho thấy:  

+ Hấp thu Fe, Mn và Cu của thuốc lá vàng sấy là có sự tương thích nhất 
định với hàm lượng các nguyên tố này trong đất. Điều này được diễn giải như 
sau: đất trồng ở Bắc Giang có pH thấp hơn ở Cao Bằng dẫn đến đa số vi lượng 
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trong đất đều ở dạng dễ tiêu đối với cây. Do vậy, đất trồng thuốc lá ở Bắc Giang 
mặc dù có hàm lượng Fe, Mn thấp hơn và có hàm lượng Cu tương đương so với 
đất ở Cao Bằng (Bảng 8) nhưng thuốc lá Bắc Giang lại có hàm lượng Fe, Mn, và 
Cu cao hơn chắc chắn (α=0,05) so với thuốc lá ở Cao Bằng (Bảng 6). 

+ Mặc dù đất trồng ở Bắc Giang được đánh giá là giàu Zn [9] và có pH 
thuận lợi cho hấp thu Zn của cây thuốc lá (Bảng 8) nhưng hàm lượng Zn trong 
thuốc lá (42ppm) được đánh giá là ở mức đủ Zn (18-60ppm), tương tự thuốc lá 
Cao Bằng (48ppm). Điều này có thể do: đa số các mẫu thuốc lá thuộc mẫu NC 
được bón KCl (Bảng 1) dẫn đến hấp thu Zn của cây bị hạn chế bởi tồn tại tương 
quan nghịch giữa Zn với Cl trong hấp thu dinh dưỡng của cây (Phụ lục IV). 

 + Đất trồng thuốc lá không những ở Bắc Giang mà ở cả Cao Bằng đều 
được đánh giá là giàu B (Bảng 8), nhưng hàm lượng B trong thuốc lá ở cả hai 
vùng trồng này (Bảng 6) cho thấy cây thuốc lá thiếu dinh dưỡng B [6]. 

So sánh với thuốc lá chất lượng tốt ở Cao Bằng, thuốc lá trồng trên đất 
bạc màu Bắc Giang có đặc điểm tích lũy đa vi lượng đó là: hàm lượng Ca và 
Mg thấp hơn đồng thời lá tích lũy nhiều hơn các nguyên tố: Cl, Fe, Mn và 
Cu. 

Kết quả NC cho thấy: trong khi tích lũy N, P, K và Cl của thuốc lá vàng 
sấy bị chi phối chủ yếu bởi phân bón thì Ca, Mg, Fe, Mn, Cu chủ yếu phụ 
thuộc vào trữ lượng của chúng trong đất cũng như tính chất của đất trồng. 

Nhìn chung, hai nguyên tố Zn và B có thể là yếu tố triển vọng cải thiện 
chất lượng thuốc lá vàng sấy trồng ở Bắc Giang. Tuy nhiên, mối quan hệ 
giữa hàm lượng của Zn, B trong thuốc lá với chất lượng thuốc lá nguyên liệu 
và đặc điểm của đất trồng cần có các nghiên cứu tiếp tục. 

2. Khảo sát tác động tương tác của 3 nguyên tố đa lượng Ca, Mg và K đối 
với thuốc lá vàng sấy trồng tại Bắc Giang, vụ Xuân 2011 

Vụ Xuân 2011, đề tài bắt đầu tiến hành nghiên cứu bổ sung dinh dưỡng 
Ca, Mg và giảm lượng bón K trên cây thuốc lá trồng trên đất bạc màu ở Bắc 
Giang. 

2.1. Kết quả phân tích đất thí nghiệm  

Kết quả nghiên cứu ở bảng 9 cho thấy: 

- Đất thí nghiệm có độ phì thấp thể hiện ở các đặc tính: ít Ca và Mg trao 
đổi, nghèo NPK tổng số,... và nhìn chung tương đồng với kết quả phân tích đất 
trồng thuốc lá vùng Bắc Giang (Bảng 8). Khác biệt với đất trồng thuốc lá đại trà, 
đất thí nghiệm có pH trung tính, và có hàm lượng Clht ở mức khá cao (28ppm).  

- Với pH đất trung tính, đề tài tiến hành bón vôi (CaO) để nâng pH đất thí 
nghiệm tới ngưỡng tương đương pH đất trồng thuốc lá chất lượng tốt ở Cao 
Bằng (pH=7,0-7,5) [2] [7]. Kết quả phân tích cho thấy, bón CaO với lượng 1,2 
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tấn/ha đã nâng pH đất thí nghiệm lên mức 7,5 đồng thời tăng lượng dự trữ Ca2+ 
cũng như tăng khả năng trao đổi cation (CEC) trong đất. 

- Hàm lượng Ca2+ và Mg2+ có biểu hiện giảm đi ở mẫu đất ĐC thu thập 
sau thu hoạch so với trước khi đặt thí nghiệm cho thấy việc bổ sung các nguyên 
tố dinh dưỡng Ca và Mg cho cây thuốc lá vàng sấy ở Bắc Giang là cần thiết. 

- Không có sự khác biệt đáng kể về hàm lượng Ntp, P2O5 và K2O dễ tiêu 
trong đất thí nghiệm giữa thời điểm trước trồng và sau thu hoạch. Điều này cho 
thấy, lượng phân bón NPK đã áp dụng là thỏa mãn nhu cầu hấp thu của cây. 

- Ngoại trừ thành phần Cu, hàm lượng Fe, Mn, Zn và B đều có xu hướng 
thấp hơn ở cả hai mẫu đất sau thu hoạch so với trước trồng, đặc biệt là sự suy 
giảm hàm lượng B vào cuối vụ thuốc lá. Điều này cho thấy cây thuốc lá vàng 
sấy trồng ở Bắc Giang cần được bổ sung dinh dưỡng B. 
Bảng 9. Kết quả phân tích đất thí nghiệm trước trồng và cuối vụ thu hoạch; 

Bảo Sơn-Bắc Giang, vụ Xuân 2011  
 

SSAAUU  TTHHUU  HHOOẠẠCCHH CChhỉỉ  ttiiêêuu  pphhâânn  
ttíícchh  

TTRRƯƯỚỚCC  
TTRRỒỒNNGG  ĐĐốốii  cchhứứnngg  BBóónn  vvôôii**  

ppHHKKCCll  66,,22  66,,00  77,,55  
HH

++
 00,,7755  00,,3300  00,,1133  

CCaa
++22

 33,,99  22,,88  44,,88  
MMgg

++22
 00,,5555  00,,3366  00,,3399  

CEC (m
g 
đl

/ 1
00

 g
 

đấ
t) 

66,,66  55,,33  77,,22  
N 00,,0044  --  --  

PP22OO55 00,,1100  --  --  

T
ổn

g 
số

 
(%

) 

KK22OO  00,,1144  --  --  
NTP 33,,55  33,,77  44,,22  
PP22OO55 1111,,11  1122,,33  1100,,88  

D
ễ 

tiê
u 

(m
g 

/ 1
00

 
g 
đấ

t) 

KK22OO  44,,88  44,,88  44,,66  
Clht (ppm)  2288  --  --  

Fets (%)  22,,44  22,,33  22,,22  
Mn 229999  118877  118866  
Cu 1111  1111  1111  
Zn 4444  3399  4422  

V
i l
ượ

ng
 

(p
pm

) 

B 55,,22  33,,77  33,,99  
CEC: khả năng trao đổi cation; Fets : hàm lượng Fe tổng số; Dấu - là các chỉ tiêu  không thử nghiệm xuất 

 phát từ tính không cần thiết thử nghiệm của các chỉ tiêu này; * Bón 1,2 tấn vôi bột/ha  
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2.2. Ảnh hưởng của yếu tố thí nghiệm đến một số đặc điểm nông học, năng 
suất, chất lượng và tích lũy đa vi lượng của thuốc lá vàng sấy 

2.2.1. Một số đặc điểm sinh trưởng - phát triển của thuốc lá vàng sấy dưới ảnh 
hưởng của các yếu tố thí nghiệm khác nhau 

 
Bảng 10. Một số đặc điểm ST-PT của thuốc lá vàng sấy dưới ảnh hưởng  

của các yếu tố thí nghiệm tại Bảo Sơn-Bắc Giang, vụ Xuân 2011 
 

Yếu tố 
Ca 

Yếu tố 
Mg 

MMứứcc  bbóónn  
KK22OO//  hhaa 

TThhờờii  ggiiaann  1100%%  
ccââyy  rraa  nnụụ  ((nnggààyy))  

%%  NNăănngg  ssuuấấtt  lláá  
ttưươơii  33  llựựaa  hhááii  đđầầuu  

 Mg0 175 kg 5577  1199,,00  
Ca0  210 kg 5577  2233,,11  

 Mg1 175 kg 5577  1199,,33  
  210 kg 5599  2222,,33  
 Mg0 175 kg 6633  2211,,99  

Ca1  210 kg 6644  2211,,88  
 Mg1 175 kg 6644  1199,,22  
  210 kg 6644  1177,,88  

SSTT--PPTT::  ssiinnhh  ttrrưưởởnngg--pphháátt  ttrriiểểnn 
 

Kết quả nghiên cứu ở bảng 10 cho thấy: 

- Bổ sung dinh dưỡng Ca cho cây thuốc lá vàng sấy theo cách bón vôi có 
biểu hiện kéo dài thời gian từ trồng đến ra nụ so với không bón vôi; Trong điều 
kiện thí nghiệm, yếu tố Mg và K ảnh hưởng không rõ rệt đến thời gian sinh 
trưởng sinh dưỡng của thuốc lá trong thí nghiệm.  

- Không bón vôi, thuốc lá vàng sấy có xu hướng chín sớm hơn khi áp 
dụng lượng bón kali ở mức cao hơn (210kg K2O/ha) trên cả nền bón Mg (30kg 
Mg/ha) và không bón Mg của thí nghiệm; Kết quả NC cho thấy tỉ lệ năng suất lá 
tươi 3 lựa hái đầu tại mức bón 210kg K2O/ha là cao hơn so với tại mức bón 
175kg K2O/ha. Có biểu hiện tương tác giữa yếu tố Ca, Mg làm thuốc lá vàng sấy 
chậm chín hơn. Kết quả này phù hợp với kết quả NC của Viện KTKT Thuốc lá 
trong hai năm 2010-2011 tại Cao Bằng. 

2.2.2. Một số đặc điểm nông học, năng suất và phẩm cấp của thuốc lá vàng sấy 
dưới ảnh hưởng của các yếu tố thí nghiệm khác nhau 

Kết quả nghiên cứu ở bảng 11 cho thấy: 

- Về yếu tố cấu thành năng suất: tổng số lá/cây, số lá thu hoạch/cây trọng 
lượng tươi trung bình lá trung châu nhìn chung có xu hướng tăng khi giảm mức 
bón kali cho cây thuốc lá (từ 210 xuống 175kg K2O/ha). Trong khi đó, bổ sung 
Ca và Mg có xu hướng tăng nhẹ số lá/cây cũng như trọng lượng lá của cây.  
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- Về năng suất thuốc lá: theo kết quả phân tích thống kê (Phụ lục V), cả 3 
yếu tố thí nghiệm Ca, Mg và K đều chắc chắn có tương tác ảnh hưởng đến năng 
suất thuốc lá (α=0,05). Trong đó, Ca và Mg là hai yếu tố có tương tác bổ trợ 
nhau, cùng làm tăng năng suất thuốc lá; K là yếu tố tương tác đối kháng với cả 
Ca, Mg và ảnh hưởng bất lợi đến năng suất thuốc lá. Bổ sung Mg cho hiệu quả 
nâng cao năng suất thuốc lá ở mức tốt nhất trong điều kiện cây được bổ sung Ca 
và giảm lượng bón K. 

- Về phẩm cấp thuốc lá: tỉ lệ lá cấp 1+2 trên các công thức bổ sung Ca, 
Mg có biểu hiện tăng lên đáng kể so với không bổ sung Ca, Mg. Giảm lượng 
bón kali từ mức 210 K2O/ha xuống mức 175kg K2O/ha cũng có biểu hiện cải 
thiện tỉ lệ lá cấp 1+2 của giống thuốc lá trong thí nghiệm. Tỉ lệ lá cấp 1+2 đạt 
mức cao nhất (44,1%) trong điều kiện đồng thời cây được bổ sung Ca, Mg và 
giảm lượng bón K. 

Bảng 11. Một số đặc điểm nông học, năng suất và phẩm cấp thuốc lá dưới 
ảnh hưởng của các yếu tố thí nghiệm tại Bảo Sơn-Bắc Giang, vụ Xuân 2011 

 

YYếếuu  ttốố  
CCaa  

YYếếuu  ttốố  
MMgg  

MMứứcc  bbóónn  
KK22OO//  hhaa 

TTổổnngg  
lláá//ccââyy  

SSốố  lláá  
TTHH//ccââyy  

LLáá  TTCC  
((gg//lláá))  

NN..ssuuấấtt  
((ttạạ//hhaa))  

LLáá  ccấấpp  
11++22  ((%%))

 Mg0 175 kg 2266,,77  2222,,44  5566,,88  1188,,4422  3344,,33  
CCaa00   210 kg 2266,,00  2222,,00  5577,,00  1177,,6611  2299,,44  

  Mg1 175 kg 2277,,00  2233,,33  5588,,88  2200,,2288  3377,,55  
   210 kg 2266,,33  2222,,33  5588,,33  1177,,0022  3333,,99  
  Mg0 175 kg 2277,,00  2233,,00  5599,,77  1199,,0099  4400,,66  

CCaa11   210 kg 2266,,44  2222,,44  5566,,77  1188,,2288  3344,,00  
 Mg1 175 kg 2266,,99  2233,,22  6622,,00  2222,,2200  4444,,11  
  210 kg 2266,,44  2222,,77  5588,,88  2200,,8899  3388,,22  

LSD (α=0,05) --  --  --  11,,4466  --  
 TH: thu hoạch ; Lá TC: trọng lượng tươi lá trung châu; N.suất: năng suất lá sấy 

 

2.2.3. Bình hút cảm quan trong mối liên hệ với các thành phần hữu cơ, vô cơ 
của nguyên liệu thuốc lá dưới ảnh hưởng của các yếu tố thí nghiệm khác nhau 
* Kết quả bình hút và một số thành phần vô cơ, hữu cơ liên quan trực tiếp 

Số liệu ở bảng 12 cho thấy: 

- Bổ sung dinh dưỡng Ca theo cách bón vôi có biểu hiện cải thiện điểm 
hương, vị của thuốc lá; Yếu tố Mg và K ảnh hưởng không rõ rệt đến hương, vị 
của thuốc lá nguyên liệu trong điều kiện thí nghiệm. 

- Không có sự khác biệt về điểm độ nặng và độ cháy giữa các mẫu thuốc 
lá của thí nghiệm dưới ảnh hưởng của cả 3 yếu tố thí nghiệm. Điểm độ cháy và 
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độ nặng của các mẫu thuốc lá trong thí nghiệm đều ở mức thấp (có thể liên quan 
đến hàm lượng nicotin và Cl trong thuốc lá ở mức cao). 

- Trong điều kiện không bón vôi, điểm màu sắc của thuốc lá có biểu hiện 
tăng khi giảm lượng bón kali từ mức 210 xuống mức 175kg K2O/ha. Các yếu tố 
Ca, Mg ảnh hưởng không rõ rệt đến điểm màu sắc của thuốc lá trong thí nghiệm. 

Bảng 12. Kết quả bình hút thuốc lá vàng sấy dưới ảnh hưởng của các yếu tố 
thí nghiệm tại Bảo Sơn - Bắc Giang, vụ Xuân 2011 

Đơn vị: điểm 
YYếếuu  

ttốố  CCaa  
YYếếuu  ttốố  

MMgg  
MMứứcc  

KK22OO//  hhaa 
HHưươơnngg  VVịị  ĐĐộộ  

nnặặnngg  
ĐĐộộ  

cchhááyy  
MMààuu  
ssắắcc  

TTổổnngg  
đđiiểểmm  

 Mg0 175 kg 88,,66  88,,88  55,,00  55,,55  66,,55  3344,,44  
CCaa00   210 kg 88,,55  99,,00  55,,00  55,,55  66,,00  3344,,00  

  Mg1 175 kg 88,,77  88,,99  55,,00  55,,55  66,,55  3344,,66  
   210 kg 88,,99  99,,44  55,,00  55,,55  66,,00  3344,,88  
  Mg0 175 kg 99,,11  99,,11  55,,00  55,,55  66,,33  3355,,00  

CCaa11   210 kg 99,,22  99,,11  55,,00  55,,55  66,,33  3355,,11  
 Mg1 175 kg 99,,22  99,,44  55,,00  55,,55  66,,55  3355,,66  
  210 kg 99,,00  99,,44  55,,00  55,,55  66,,33  3355,,22  

 

Bảng 13. Một số thành phần hữu cơ, vô cơ dưới ảnh hưởng của các yếu tố 
thí nghiệm tại Bảo Sơn - Bắc Giang, vụ Xuân 2011 

 

YYếếuu  ttốố  
CCaa  

YYếếuu  ttốố  
MMgg  

MMứứcc  bbóónn  
KK22OO//  hhaa 

NNiiccoottiinn  
((%%))  

NNttss  
((%%))  

ĐĐưườờnngg  
kkhhửử  ((%%))  

CCll    
((%%))  

CCaarrootteenn  
((ppppmm))  

175 kg 44,,33  22,,00  1144,,33  11,,11  1100,,00  Mg0 
210 kg 44,,22  22,,00  1133,,33  11,,00  99,,66  
175 kg 44,,66  22,,11  1122,,99  11,,00  1111,,55  

CCaa00 
Mg1 

210 kg 44,,22  11,,99  1133,,22  11,,00  1100,,66  
175 kg 33,,99  22,,00  1144,,00  00,,77  1111,,00  Mg0 
210 kg 33,,66  11,,88  1166,,00  00,,88  1100,,00  
175 kg 33,,99  11,,99  1122,,44  00,,99  1122,,33  

CCaa11  
Mg1 

210 kg 44,,00  22,,00  1133,,44  00,,88  1111,,66  
Số liệu ở bảng 13 cho thấy: 

- Trong điều kiện thí nghiệm, bổ sung dinh dưỡng Ca theo cách bón vôi 
có biểu hiện làm giảm nhẹ hàm lượng nicotin và Cl trong thuốc lá nguyên liệu. 
Có thể do đó phần nào mà hương, vị của thuốc lá được cải thiện nhờ bón vôi. 
Các yếu tố Mg và K ảnh hưởng không rõ rệt đến hàm lượng nicotin và Cl trong 
thuốc lá thuộc thí nghiệm. 
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- Các yếu tố thí nghiệm ảnh hưởng không rõ rệt đến hàm lượng N tổng số 
và đường khử của các mẫu thuốc lá thuộc thí nghiệm. 

- Trong điều kiện thí nghiệm, sự khác biệt về hàm lượng caroten trong 
thuốc lá giữa các công thức thí nghiệm là ở mức thấp (trong phạm vi 3ppm). 
Tuy nhiên, kết quả phân tích cho thấy, trong khi yếu tố K có xu hướng ảnh 
hưởng bất lợi đến hàm lượng caroten thì hai yếu tố Ca và Mg có biểu hiện tác 
động tích cực đến hàm lượng caroten trong thuốc lá. Caroten là một trong những 
thành phần sắc tố có lợi cho màu sắc nguyên liệu thuốc lá vàng sấy.  

* Tích lũy dinh dưỡng đa vi lượng trong thuốc lá vàng sấy dưới ảnh 
hưởng của các yếu tố thí nghiệm ở Bắc Giang 

Bảng 14. Kết quả phân tích thành phần đa lượng của thuốc lá vàng sấy 
dưới ảnh hưởng của các yếu tố thí nghiệm tại Bảo Sơn - Bắc Giang, vụ 

Xuân 2011 
Đơn vị: % 

YYếếuu  ttốố  
CCaa  

YYếếuu  ttốố  
MMgg  

MMứứcc  bbóónn  
KK22OO//  hhaa NN  PP  KK  CCaa  MMgg  

175 kg 2,0 00,,3355  3,0 2,7 0,46 
Mg0 

210 kg 1,8 00,,3344  3,3 2,1 0,35 

175 kg 2,1 00,,4400  2,9 2,9 1,00 
CCaa00 

Mg1 
210 kg 1,9 00,,3377  3,2 2,1 0,69 

175 kg 22,,00  0,36 3,0 3,3 0,63 
Mg0 

210 kg 22,,00  00,,3355  3,1 33,,11  0,52 

175 kg 11,,99  00,,4400  2,8 33,,22  1,13 
CCaa11  

Mg1 
210 kg 22,,00  00,,4400  2,9 33,,33  1,05 

Ngưỡng đủ [6] 11,,66  --22,,00  00,,1133  --00,,33  11,,55  --22,,55  11,,00  --22,,00  00,,22  --00,,66  
 

Kết quả trình bày ở bảng 14 cho thấy: 
- Các yếu tố thí nghiệm ảnh hưởng không rõ rệt đến hàm lượng N của 

thuốc lá thuộc thí nghiệm. Cả 8 mẫu thuốc lá thí nghiệm có hàm lượng N (1,8-
2,1%) đa phần nằm trong ngưỡng đủ (1,6-2,0%). 

- Hàm lượng P của các mẫu thuốc lá thí nghiệm (0,34-0,4%) đều vượt trội 
so với ngưỡng đủ (0,13-0,3%). Kết quả phân tích đất thí nghiệm cho thấy hàm 
lượng lân dễ tiêu trong đất ở mức cao, tương đương trữ lượng > 200kg P2O5/ha 
[7] (Bảng 8). Thêm nữa, lượng bón lân áp dụng trong thí nghiệm là 105kg 
P2O5/ha. Như vậy, kết quả phân tích P trong thuốc lá thí nghiệm là phù hợp với 
lượng bón lân áp dụng cũng như trữ lượng lân trong đất thí nghiệm. Điều này 
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cho thấy có thể giảm lượng bón P cho cây thuốc lá vàng sấy trồng ở Bắc Giang 
nhằm giảm chi phí phân bón và nguy cơ ô nhiễm môi trường. 

- Các yếu tố thí nghiệm có ảnh hưởng đến hàm lượng K, Ca và Mg của 
nguyên liệu thuốc lá thuộc thí nghiệm. Kết quả phân tích cho thấy tồn tại mối 
quan hệ cạnh tranh trong tích lũy giữa 3 thành phần K, Ca và Mg của cây thuốc 
lá vàng sấy. Các mẫu thuốc lá vàng sấy có hàm lượng K thấp và hàm lượng 
Ca, Mg ở mức cao thuộc về tổ hợp yếu tố thí nghiệm cho năng suất, chất 
lượng tốt hơn. Nói cách khác, Ca và Mg là hai yếu tố dinh dưỡng có lợi cho 
chất lượng thuốc lá vàng sấy ở Bắc Giang. Bên cạnh đó, cần có nghiên cứu 
giảm lượng bón K cho thuốc lá vàng sấy ở Bắc Giang. 

Bảng 15. Thành phần vi lượng của thuốc lá vàng sấy dưới ảnh hưởng của 
các yếu tố thí nghiệm tại Bảo Sơn - Bắc Giang, vụ Xuân 2011 

Đơn vị: ppm 
YYếếuu  ttốố  

CCaa  
YYếếuu  ttốố  

MMgg  
MMứứcc  bbóónn  
KK22OO//  hhaa FFee  MMnn  CCuu  ZZnn  BB  

175 kg 240 113399  22 49 3 
Mg0 

210 kg 265 119911  24 47 4 
175 kg 232 112255  22 49 4 

VV00 
Mg1 

210 kg 251 115511  26 49 3 
175 kg 222211  111188  19 42 1 

Mg0 
210 kg 222288  9911  19 3399  1 
175 kg 221166  111188  19 4400  2 

VV11  
Mg1 

210 kg 221177  111111  21 3399  2 
Ngưỡng đủ [6] 4400  --220000  2200  --335500  44  --1100  1188  --6600  1188  --3300  

 

Kết quả trình bày ở bảng 15 cho thấy: 
+ Đất thí nghiệm có pH (từ 6,2 tăng lên mức 7,5) tăng lên nhờ bón vôi 

dẫn đến làm giảm tính dễ tiêu của vi lượng trong đất. Do vậy, hàm lượng của 5 
nguyên tố Fe, Mn, Cu, Zn và B trong cả 4 mẫu thuốc lá được bón vôi có xu 
hướng thấp hơn so với 4 mẫu không bón vôi. 

+ Hàm lượng Fe đã giảm thấp đáng kể ở hai mẫu đồng thời được bổ sung 
Ca và Mg (116 và 117ppm) và đạt mức tương đương hàm lượng Fe trong thuốc 
lá vàng sấy có chất lượng cao ở Cao Bằng (207ppm). Fe là yếu tố vi lượng bất 
lợi đối với chất lượng thuốc lá vàng sấy, đặc biệt là trong điều kiện đất chua và 
điều này đã được khẳng định trong NC về thuốc lá vàng sấy ở một số nước trên 
thế giới [4] [5] [8] [10]. Kết quả NC ở Trung Quốc [8] cho biết chất lượng 
nguyên liệu thuốc lá vàng sấy, đặc biệt là màu sắc lá sấy giảm sút rõ rệt khi có 
hàm lượng Fe > 250ppm. 
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+ Mặc dù hàm lượng Mn trong cả 8 mẫu thuốc lá thuộc thí nghiệm (91-
191ppm) đều nằm trong ngưỡng đủ (20-350ppm) nhưng tương tự như yếu tố Fe, 
hàm lượng Mn ở mức cao là bất lợi cho chất lượng thuốc lá vàng sấy [4] [5] [8] 
[10]. So sánh với thuốc lá vàng sấy có chất lượng cao ở Cao Bằng (Mn=41ppm) 
thì hàm lượng Mn trong thuốc lá vàng sấy ở Bắc Giang còn ở mức cao. 

+ Kết quả NC về hàm lượng Cu trong các mẫu thuốc lá thuộc thí nghiệm 
cũng như ở phần điều tra sản xuất đại trà đã nêu ở trên cho thấy mối quan hệ 
giữa hàm lượng Cu với chất lượng thuốc lá có xu hướng đối nghịch. Nói cách 
khác, hàm lượng Cu càng cao so với giới hạn trên của ngưỡng đủ (10ppm) là bất 
lợi cho chất lượng thuốc lá. Trong phạm vi NC, Cu có thể cũng là yếu tố vi 
lượng bất lợi cho chất lượng thuốc lá tương tự như yếu tố Fe, Mn. 

+ Bón vôi là có lợi cho chất lượng thuốc lá và hạn chế các yếu tố bất lợi 
cho chất lượng thuốc lá như Fe, Mn và Cu nhưng đồng thời cũng làm giảm hàm 
lượng Zn trong thuốc lá - Yếu tố được xem là có thể có lợi cho chất lượng thuốc 
lá. Như vậy, nghiên cứu bổ sung Zn đồng thời với bổ sung Ca, Mg cho cây thuốc 
lá trồng ở Bắc Giang là cần thiết cho dù hàm lượng Zn trong cả 8 mẫu thuốc lá 
thuộc thí nghiệm đều nằm trong ngưỡng đủ (18-60ppm).  

+ Tương tự như yếu tố Zn, B cũng được xem là yếu tố có lợi cho chất 
lượng thuốc lá trong phạm vi NC đồng thời bón vôi cũng làm giảm hàm lượng B 
trong thuốc lá. Dựa vào thang đánh giá của Campbell C.R. [6], hàm lượng B 
của toàn bộ mẫu thuốc lá thuộc đề tài (0,2-4ppm) cũng như kết quả NC về hàm 
lượng B trong thuốc lá ở Cao Bằng đều thấp hơn nhiều so với ngưỡng đủ (18-
30ppm). Điều này cho thấy cây thuốc lá vàng sấy trồng ở Bắc Giang rất cần 
được cung cấp dinh dưỡng B. 
3. Ảnh hưởng của thời gian bảo quản và ánh nắng đến hàm lượng caroten 
trong một số mẫu thuốc lá vàng sấy đại diện thu thập ở vụ Xuân 2011 

Caroten là một trong những thành phần chính tạo nên màu sắc của thuốc 
lá vàng sấy. Trên cây thuốc lá nói riêng thực vật nói chung, caroten được diệp 
lục bảo vệ để tránh bị phân hủy bởi ánh sáng. Trong quá trình bảo quản sau khi 
hái sấy, đã xẩy ra tình trạng thuốc lá bạc màu, nhất là đối với thuốc lá vàng sấy 
trồng trên đất có thành phần cơ giới nhẹ và độ phì thấp. Do vậy, đề tài tiến hành 
thử nghiệm ảnh hưởng của thời gian bảo quản và ánh nắng đến hàm lượng 
caroten trong thuốc lá vàng sấy.  

Bảng 16. Kết quả theo dõi diễn biến hàm lượng caroten trong một số mẫu 
thuốc lá vàng sấy đại diện thu thập ở Xuân 2011 

Đơn vị: ppm 

MMẫẫuu  tthhuuốốcc  lláá  SSaauu  tthhuu  hhooạạcchh  PPhhơơii  nnắắnngg  
ttrroonngg  88  ggiiờờ  

SSaauu  bbảảoo  qquuảảnn  
22  tthháánngg  

HHàà  QQuuảảnngg  --  CCaaoo  BBằằnngg**  2200,,55  1188,,55  2200,,77  
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YYêênn  TThhếế  --  BBắắcc  GGiiaanngg  1122,,55  1100,,66  1122,,66  

LLạạnngg  GGiiaanngg  --  BBắắcc  GGiiaanngg  99,,88  88,,00  1100,,44  

* Mẫu nguyên liệu thuốc lá vàng sấy có chất lượng tốt được thu thập trong vụ Xuân 2011 ở Cao Bằng 
 

Kết quả trình bày ở bảng 16 cho thấy: 

- Dưới tác động của ánh nắng, hàm lượng caroten trong cả 3 mẫu thuốc lá 
thử nghiệm đều giảm sút; Không có sự khác biệt đáng kể về mức độ giảm sút 
hàm lượng caroten trong 2 mẫu thuốc lá ở Bắc Giang so với mẫu thuốc lá chất 
lượng tốt ở Cao Bằng khi tiến hành phơi nắng cả 3 mẫu thuốc lá.  

- Sau hai tháng bảo quản ở điều kiện thông thường, hàm lượng caroten 
trong cả 3 mẫu thuốc lá thử nghiệm thay đổi không đáng kể. 

- Kết quả nghiên cứu khẳng định thêm tác động phân hủy caroten của ánh 
sáng, dẫn đến nguyên liệu thuốc lá vàng sấy thường bạc màu nếu không hạn chế 
ánh sáng trong thời gian bảo quản. 
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KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

 

1. Kết luận  

1. Chất lượng thấp (kém về màu sắc, hương, vị và độ cháy) của nguyên 
liệu thuốc lá vàng sấy ở Bắc Giang có thể liên quan đến các dinh dưỡng đa vi 
lượng cụ thể như sau: 

- Cây tích lũy các thành phần Ca, Mg, Zn và B chưa đạt ngưỡng tối thích 
cho chất lượng, trong khi đó các thành phần Fe, Mn và Cu là những yếu tố 
không có lợi cho chất lượng thuốc lá được tích lũy ở mức cao. Thuốc lá vùng 
Bắc Giang có hàm lượng thấp của Ca, Mg, Zn và B là do trữ lượng của các 
thành phần này trong đất ở mức thấp; Hàm lượng Fe, Mn và Cu ở mức cao là do 
đất trồng vùng này có pH thấp, thuận lợi cho hấp thu các vi lượng này của cây. 

- Việc đa số các hộ trồng thuốc lá sử dụng phân bón chứa Cl cho cây 
thuốc lá ở Bắc Giang trong vụ Xuân 2011 chính là nguyên nhân gây trầm trọng 
thêm cho chất lượng nguyên liệu thuốc lá ở Bắc Giang. 

2. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của Ca, Mg và K đối với chất lượng 
thuốc lá vàng sấy ở Bắc Giang cho thấy: 

- Ca và Mg là hai yếu tố dinh dưỡng tác động tương tác không chỉ cải 
thiện chất lượng (tăng phẩm cấp, hương, vị,...) mà còn nâng cao năng suất 
nguyên liệu thuốc lá. 

- Giảm lượng bón K từ mức 210kg K2O/ha (mức khuyến cáo cho vùng 
Bắc Giang) xuống mức 175kg K2O/ha đã làm tăng thêm hiệu quả cải thiện chất 
lượng cũng như năng suất thuốc lá nhờ bổ sung Ca và Mg. 

3. Thuốc lá vàng sấy trồng trên đất bạc màu Bắc Giang thường cho lá sấy 
có màu vàng nhạt là do hàm lượng caroten trong lá ở mức thấp; Tránh để thuốc 
lá tiếp xúc với ánh sáng nhằm hạn chế tối đa tình trạng phai màu lá sấy trong 
thời gian bảo quản. 

 

2. Đề nghị  

Theo Hợp đồng (Số: 174.11.RD/HĐ-KHCN đã kí kết ngày 27/04/2011) 
đề tài đã hoàn thành các nội dung và đạt được mục tiêu nghiên cứu đề ra trong 
năm 2011. Đề tài đề nghị xem xét và thông qua các nội dung chính đăng kí thực 
hiện trong năm 2012 đó là: nghiên cứu bổ sung các nguyên tố dinh dưỡng Ca, 
Mg, B, Zn và đồng thời nghiên cứu giảm lượng bón K, P cho cây thuốc lá ở Bắc 
Giang. 

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2011 
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PHỤ LỤC I.1 TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA DIỆN TÍCH, PHÂN BÓN, GIỐNG VÀ THỜI VỤ TRỒNG 
THUỐC LÁ VỤ XUÂN 2011 Ở BẮC GIANG  

 

 

Phân hóa học đã bón (kg) Σ hộ 
điều tra 

Σ DT 
thuốc lá/25 

hộ (ha) 

Phân Hữu 
cơ (tấn) 

Phân 
HH 

Supe 
lân 

DAP NH4NO3 K2SO4 Ure KCl 

Σ số giống 
trồng 

Thời vụ 
trồng 

25 2,7 9,6 560 505 346 240 464 99 196 4 28/2-28/3 

Áp dụng hàm lượng N:P2O5:K2O = 0,34:0,16:0,5 (%)  cho phân hữu cơ;  Phân hỗn hợp (HH) có hàm lượng N:P2O5:K2O = 7,1:8,9:11,9 (%)  

 

PHỤ LỤC I.2 TỔNG HỢP KẾT QUẢ THEO DÕI THỜI VỤ HÁI SẤY LỰA HÁI MẪU VÀ NĂNG SUẤT, TỈ LỆ 
LÁ CẤP 1+2 CỦA THUỐC LÁ VỤ XUÂN 2011 Ở BẮC GIANG  

 

 

Σ số ruộng 
đại diện1 

Σ DT ruộng 
đại diện 

(ha) 

Thời vụ hái 
sấy lựa hái 

mẫu 

Σ lượng lá 
tươi lựa hái 

mẫu (kg) 

Tỉ lệ 
khô/tươi lựa 
hái mẫu (%) 

Số lựa hái 
trung bình 

Năng suất 
ước tính 2 

(tạ/ha) 

Tỉ lệ lá 
cấp 1+2 

(%) 

Σ giống 
được lấy 

mẫu lá sấy 

12 0,64 21/5-4/6 1.790 11,8 8,9 22,14 63,0 4 

1 Các ruộng thuốc lá có mức sinh trưởng và tình trạng sấy lựa hái mẫu đạt yêu cầu; 2 Áp dụng hệ số ước tính năng suất là 0,75 ([Tổng lượng lá tươi lựa hái mẫu x  

% khô/tươi x số lựa hái trung bình x 0,75] / Tổng diện tích các ruộng đại diện của nhóm mẫu NC)  



PHỤ LỤC II. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH VÀ BÌNH HÚT CÁC MẪU THUỐC LÁ VÀNG SẤY VỤ XUÂN 2011 TẠI BẮC GIANG 
 

Phụ lục II. 1  Hàm lượng nicotin, đường khử, đạm tổng số (Nts), Clo (Cl), caroten và kết quả bình hút 
 

TP hóa học (%) Kết quả bình hút cảm quan (điểm) TT Kí hiệu 
mẫu Ni Đ.khử Nts Clo Hương Vị Độ nặng Độ cháy Màu sắc Σ điểm 

Caroten 
(ppm) 

1 BG-1 1,56 18,2 2,01 0,47 8,7 9,2 4,0 6,0 6,7 34,6 12,5 

2 BG-2 1,39 23,3 1,95 0,38 9,0 9,3 4,0 5,5 6,7 34,5 15,2 

3 BG-3 1,32 23,9 1,96 0,55 8,9 9,0 4,0 5,5 6,5 33,9 11,5 

4 BG-9 1,54 24,9 1,60 0,20 8,9 9,0 4,0 7,0 6,5 35,4 6,7 

5 BG-11 2,25 20,0 1,74 0,67 9,2 9,3 6,9 5,0 6,5 36,9 9,8 

6 BG-12 2,12 21,0 2,04 2,00 8,5 8,7 7,0 3,0 6,3 33,5 8,3 

7 BG-13 2,00 21,2 2,01 2,53 7,6 8,3 7,0 4,0 6,3 33,2 5,2 

8 BG-18 1,82 23,5 2,08 1,00 8,5 9,2 7,0 5,5 7,0 37,2 18,7 

9 BG-19 1,94 22,3 2,12 1,32 8,5 9,0 7,0 5,0 6,5 36,0 21,6 

10 BG-20 1,59 22,9 1,85 1,05 8,7 9,0 7,0 6,5 7,0 38,2 7,4 

11 BG-22 2,21 19,3 1,96 0,66 9,3 9,5 7,0 7,0 7,0 39,8 12,5 

12 BG-23 1,69 18,0 2,22 1,30 9,0 9,6 7,0 6,5 7,0 39,1 14,0 



 
Phụ lục II. 2  Hàm lượng đa vi lượng xác định của các mẫu thuốc lá vàng sấy thu thập trong vụ Xuân 2011 tại Bắc Giang 

 

Đa lượng (%) Vi lượng (%) TT Kí hiệu 
mẫu K Ca Mg P Fe1 Fe2 Mn Cu Zn B1 B2 

1 BG-1 3,28 1,38 0,46 0,24 420 228 106 28 38 < 5 0,92 

2 BG-2 2,72 1,41 0,58 0,24 397 230 94 23 36 < 5 0,57 

3 BG-3 2,58 1,12 0,66 0,30 346 239 147 42 35 < 5 1,59 

4 BG-9 1,23 1,33 0,70 0,31 357 228 124 22 50 < 5 0,21 

5 BG-11 2,62 0,92 0,33 0,28 442 301 194 23 54 < 5 2,27 

6 BG-12 2,90 1,73 0,36 0,27 318 - 200 22 53 < 5 - 

7 BG-13 3,13 1,25 0,42 0,29 352 - 212 22 61 < 5 - 

8 BG-18 2,27 1,61 0,23 0,22 437 - 124 17 49 < 5 - 

9 BG-19 3,03 1,33 0,13 0,25 482 - 112 19 51 < 5 - 

10 BG-20 2,93 1,65 0,44 0,31 499 268 47 16 23 < 5 0,99 

11 BG-22 2,57 1,49 0,61 0,23 395 - 118 11 47 < 5 - 

12 BG-23 3,28 2,10 0,52 0,28 474 - 79 18 40 < 5 - 

Ghi chú: 1 Phân tích lần 1; 2 Phân tích lần 2 



PHỤ LỤC III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐẤT TRỒNG THUỐC LÁ VÀNG SẤY Ở BẮC GIANG, VỤ XUÂN 2011 
 

MMùùnn  CCEECC  HH++  CCaa++22  MMgg++22  TTổổnngg  ssốố  ((%%))  Dt (mg/100g đ) CClloo  VVii  llưượợnngg  ((ppppmm))  MMẫẫuu  
đđấấtt  

((%%))  

ppHHKKCCll  

((mmgg  đđll//110000  gg  đđấấtt))    NN  PP22OO55  KK22OO  PP22OO55  KK22OO  ((ppppmm))  FFee  MMnn  ZZnn  CCuu  BB  

BBGG--11  11,,99  55,,11  1100,,11  33,,22  55,,22  00,,6644  00,,1144  00,,1111  00,,3300  1188,,88  44,,00  99  3300..667766  115522  6688  2200  55  

BBGG--22  11,,22  44,,55  66,,99  33,,33  33,,77  00,,7755  00,,1100  00,,1111  00,,2200  1122,,11  44,,66  1100  2299..557733  229999  5555  1155  55  

BBGG--33  11,,77  44,,00  88  55,,99  22,,99  00,,6666  00,,1122  00,,1100  00,,2244  2277,,11  77,,66  1188  3322..006600  115522  5555  2233  55  

BBGG--99  11,,55  4,2 9,1 5,1 2,2 1,20 0,12 0,10 0,23 11,6 4,5 8 2277..001122  112244  5588  2233  44  

BBGG--1111  1,7 4,2 10,7 5,0 4,2 0,28 0,13 0,10 0,49 11,2 5,2 10 3366..774488  116633  7766  2233  66  

BBGG--1122  1,4 3,8 6,4 4,8 1,6 0,34 0,10 0,12 0,17 15,2 5,1 9 2277..228855  8855  5533  1166  44  

BBGG--1133  1,7 4,5 6,9 2,7 4,0 0,69 0,09 0,15 0,14 29,3 5,5 12 2277..992233  119977  5511  1144  55  

BBGG--1188  1,7 4,2 7,4 3,6 3,0 0,35 0,09 0,06 0,14 19,2 5,1 7 1166..335522  9966  5500  1155  33  

BBGG--1199  1,3 4,0 5,8 3,5 1,9 0,25 0,09 0,08 0,11 15,6 7,2 8 1155..552211  110011  4411  1144  33  

BBGG--2200  1,6 6,0 6,9 1,2 4,0 0,39 0,11 0,08 0,17 17,7 3,6 8 1133..996655  111188  5555  1188  55  

BBGG--2222  1,8 6,0 12,8 1,5 6,4 0,81 0,13 0,11 0,43 29,9 7,1 8 1177..227700  115522  7722  3399  33  

BBGG--2233  1,6 4,4 9,6 3,0 3,4 0,25 0,10 0,09 0,11 21,7 5,5 9 1144..665577  7799  4488  1188  22  



PHỤ LỤC IV. HỆ SỐ TƯƠNG QUAN (R) GIỮA HÀM LƯỢNG CÁC ĐA VI LƯỢNG 
CỦA THUỐC LÁ THU THẬP TRONG VỤ XUÂN 2011 Ở CAO BẰNG VÀ BẮC 

GIANG 

 

 Mg P N K Cl Fe Mn Cu Zn B 

Ca 0,38 0,15 0,09 -0,16 -0,19 -0,27 -0,71 -0,58 -0,21 0,09 

Mg - 0,51 0,33 -0,20 -0,05 0,06 -0,30 -0,08 -0,34 -0,03 

P - - 0,50 -0,18 0,17 0,07 0,18 0,30 0,17 0,20 

N - - - 0,22 0,38 0,22 -0,15 0,29 -0,26 -0,24 

K - - - - 0,22 -0,11 -0,06 0,25 0,09 -0,09 

Cl - - - - - 0,53 0,14 0,04 -0,54 0,01 

Zn - - - - - -0,23 0,20 0,15 - - 

B - - - - - -0,23 -0,08 -0,14 0,38 - 

 Rlí thuyết (α=0,05) = 0,29 Rlí thuyết (α=0,05) = 0,46 

 

PHỤ LỤC V. PHÂN TÍCH THỐNG KÊ NĂNG SUẤT LÁ SẤY CỦA THÍ NGHIỆM 
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ Ca, Mg, K TẠI BẮC GIANG, VỤ XUÂN 2011 

 

Phụ lục V.1 Năng suất lá sấy và LSD cho năng suất 

Đơn vị tính: tạ/ha 

KHÔNG BÓN VÔI BÓN VÔI LẦN 
NHẮC 

YẾU TỐ 
MA GIÊ K210 K175 K210 K175 

I Mg0 19,04 20,14 18,32 19,13 

  Mg1 18,34 20,87 22,48 23,07 

II Mg0 17,69 18,13 17,86 18,84 

 Mg1 16,19 20,51 19,53 21,54 

III Mg0 16,11 16,98 18,67 19,28 

  Mg1 16,53 19,47 20,67 21,99 

LSD = 1,46 với mức ý nghĩa α = 0,05 và tương tác ABC 



 1

 

 

Phụ lục V.1 Bảng phân tích phương sai anova 

 

Nguồn biến động Độ tự 
do 

Tổng bình 
phương 

Trung 
bình BP 

Ftn F0,05 F0,01 

Tổng cộng 23 84,56     

Nhắc lại 2 10,84 5,42    

Bón vôi (A) 1 19,05 19,05 10,45 18,50 98,50 

Sai số A (EA) 2 3,64 1,82    

Bón ma giê (B) 1 18,37 18,37 27,94 7,71 21,2 

Tương tác AB 1 7,44 7,44 11,31   

Sai số AB 4 2,63 0,66    

Bón kali (C) 1 14,29 14,29 53,91 5,32 11,2 

Tương tác AC 1 1,44 1,44 5,43   

Tương tác BC 1 3,30 3,30 12,45   

Tương tác ABC 1 1,43 1,43 5,40   

Sai số ABC 8 2,12 0,27    

 



Phụ lục VI. Một số yếu tố khí tượng theo dõi từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2011 tại Trạm Bắc Giang 

 

Tháng 
TT Yếu tố khí tượng Đơn vị 

I II III IV V VI 

1 Nhiệt độ không khí trung bình o C 12,2 17,5 16,8 23,3 26,4 28,7 

2 Tổng lượng mưa mm 5,2 11,5 105,2 34,2 277,9 353,3 

3 Lượng mưa ngày lớn nhất mm 3,7 1,7 30,6 12,5 97,1 66,2 
4 Ngày xuất hiện  11 23 18 18 13 6 
5 Số ngày mưa ngày 7 16 13 10 13 18 
6 Độ ẩm không khí trung bình % 71 83 82 85 81 86 

7 Độ ẩm không khí cao nhất % 95 100 98 96 92 96 

8 Ngày xuất hiện  1,28 6 17 16 15 30 

9 Độ ẩm không khí thấp nhất % 34 48 49 54 50 57 

10 Ngày xuất hiện  16 2 28 19 27 1 

11 Số giờ nắng giờ 6,8 43,7 11,3 52,4 150,2 145,4 

 




